QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY HỒNG KHÔNG HẠT BẮC KẠN 
I. MỤC TIÊU

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng chống sâu bệnh hại chính trên cây hồng không hạt Bắc Kạn nhằm giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra góp phần bảo vệ năng suất, và chất lượng quả hồng không hạt

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1. Đối tượng áp dụng: 

Quy trình được áp dụng đối với cây hồng không hạt trong quá trình chăm sóc và phòng chống một số sâu bệnh hại chính, trong đó tập trung vào bệnh thán thư và rệp sáp mềm.

2.2. Phạm vi áp dụng: 

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng cây hồng không hạt ở Bắc Kạn và các tỉnh có điều kiện sinh thái, canh tác tương tự.
III. NỘI DUNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT

3.1. Biện pháp canh tác
3.1.1. Biện pháp vệ sinh vườn quả,  đốn tỉa, đốn tạo hình

a/ Vệ sinh vườn cây: Trong quá trình chăm sóc và sau khi thu hoạch thấy quả và lá rụng do bị nhiễm sâu bệnh cần thu gom và đem tiêu hủy tập trung để giảm nguồn sâu bệnh hại.


b/ Đốn tỉa, đốn tạo hình, tạo tán: Được tiến hành 2 đợt/năm và các thời điểm sau:


* Đốn đông: Được thực hiện từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Cắt sát gốc cành để loại bỏ các cành già, cành tăm, cành yếu, cành có vết bệnh. Tỉa thưa, tạo tán mọc cân đối giúp cây sinh trưởng tốt và sử dụng ánh sáng có hiệu quả.


Với những cành khoẻ, cắt phía trên nơi đã có quả, để lại 1-2 mầm làm cành mẹ cho năm sau, ở cành gốc chọn 1-2 cành mẹ khoẻ nhất.  
Sau khi đốn đông, sử dụng nước vôi quét vào gốc cây từ mặt đất lên độ cao khoảng 1-1,2m để hạn chế các loài sâu bệnh hại trú ngụ ở đó. 


Với những cây quá cao, có thể áp dụng biện pháp đốn đau bằng cách cắt bớt phần ngọn cây để hạ thấp độ cao vừa dễ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh vừa dễ thu hoạch.

* Đốn hè: Được thực hiện vào tháng 4-5 hàng năm. Cắt bỏ những cành không cho quả, cành thấp, mọc ngang mặt đất, cành bên trong tán để tạo cho cây thông thoáng, giảm nguồn bệnh và dễ phòng chống sâu bệnh, thuận tiện chăm sóc, tạo cho cây có bộ tán cân đối, khỏe giúp cây quang hợp tốt.

· Biện pháp thủ công: Thăm vườn thường xuyên, ngắt và tiêu hủy các bộ phận bị sâu bệnh gây hại không có khả năng phục hồi.

3.1.2. Biện pháp sử dụng phân bón 
Sử dụng phân bón cho cây hồng không hạt theo quy trình của Nguyễn Thế Huấn (2013):
a/ Phân hữu cơ, phân vi sinh 
· Liều lượng:  Bón với liều lượng từ 30-50kg/cây (phân chuồng hoai mục) hoặc 3-5kg/cây (phân hữu cơ vi sinh).

· Cách bón: Bón 1 lần vào thời điểm tháng 12 hoặc tháng 1 hàng năm. Đào rãng sâu 20cm, rộng 20cm quan tán, bón phân và lấp đất.
b/ Phân vô cơ
· Liều lượng

Dựa vào tình hình sinh trưởng, phát triển (bộ lá) của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Đối với những cây sinh trưởng tốt lá to, dày, có màu xanh đậm thì giảm 1/3 lượng phân vô cơ so với khuyến cáo để hạn chế sự phát triển thân lá của cây. Liều lượng phân bón (kg/cây) được bón phụ thuộc vào độ tuổi của cây như sau:

	Tuổi cây
	Phân đạm ure
	Super lân
	KCl

	4-5
	0,2
	0,3
	0,2

	6-7
	0,3
	0,4
	0,2

	8-10
	0,4
	0,6
	0,3

	11-14
	0,6
	0,8
	0,4

	15-20
	0,8
	1,2
	0,6

	>20
	1,2
	1,7
	0,8


· Khi sử dụng phân bón tổng hợp (NPK) nên chọn 5N:10P2O5:3K2O + TE, lượng phân bón trên tương đương với  cây 4-5 tuổi  bón 0,9-1kg/gốc. Cây 6-7 năm tuổi bón 1,2-1,5kg/gốc và cây 8-10 năm tuổi là 1,7-2,0 kg/gốc; cây 11-14 năm tuổi là 2,5-3,0kg/gốc; cây 15-20 năm tuổi là 3,5-4kg /gốc và >20 năm tuổi là 5-6kg/gốc. 
· Phương pháp bón: đào rãnh sâu 20cm, rộng 20 cm theo hình chiếu mép tán, bón phân và lấp đất. Lượng phân bón được chia làm 3 lần như sau:
+ Lần 1: Vào tháng 12 hoặc tháng 1 hàng năm. Bón 100% phân chuồng; 80% lân; 60% đạm và 50% kali. 

+ Lần 2: Vào tháng 5-6. Bón 20% lân; 20% đạm; 25% kali

+ Lần 3: Sau khi thu hoạch quả, cắt tỉa cành, dọn dẹp vệ sinh vườn cây. Bón nốt số phân còn lại gồm 20% đạm; 25% kali.
- Bón vôi bột xung quanh gốc cây theo hình chiếu tán lá, tùy tuổi cây có thể bón 0,5 kg/gốc với cây < 6 năm tuổi, 1kg/gốc với cây 6-10 năm tuổi, 1,2kg/-1,5 kg/gốc với cây >10 năm tuổi. 

3.2. Biện pháp sinh học

Đối với sâu hại: Sử dụng các thuốc sinh học, thuốc có nguồn gốc sinh học, thuốc thảo mộc để phòng chống rệp sáp mềm và sâu ăn búp lá non khi chúng còn ở mật độ thấp. Một số hoạt chất có thể áp dụng như Spitenoram (Radiant 60SC, pha 15ml/bình 16 lít), Emamectin benzoat (Rholam 20EC, pha 6-8ml/bình 16 lít), Abamectin (Feat 25EC, pha 7-9ml/bình 10 lít), nồng độ và liều lượng phung nên theo khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên bao bì.
Phòng trừ nhện đỏ có thể kết hợp citrus oil (MAP Green 6SL, pha 65ml/25 lít nước) với Abamectin (Abagold 65EC pha 10ml/bình 20 lít),  liều lượng pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Đối với bệnh hại: Sử dụng các thuốc khi cây chớm bị bệnh hoặc giai đoạn cuối vụ quả, quả sắp cho thu hoạch từ vi khuẩn Bacillus subtilis (Bio Bac 50WP, pha 75g/bình 25 lít), Quatermary ammonium salt (Physan 20SL, pha 16ml/bình 16 lít), xạ khuẩn Streptomyces lydicus (Acti No vate 1SP, pha 0,5g/bình 8 lít) liều lượng pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
3.3. Biện pháp hóa học

Đối với sâu hại: Sử dụng các hoạt chất hóa học sau Diafenthiuron (Pegasus 500SC, pha 10ml/bình 20 lít),  Alpha-cypermethryl+Chlorfenapyr Indoxacarb (Extrausa 300SE, pha 5ml/bình 20 lít), Acetamiprid+ Imidacloprid (Caymangold 33WP, pha 10g/bình 20 lít) để phòng chống rệp sáp mềm và sâu ăn búp lá non, liều lượng pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Phòng chống nhện đỏ, sử dụng các hoạt chất sau: Propargite (Comite 73EC, pha 30ml/bình 20 lít), Hexythiazox (Nissorun 5EC, pha 11-24ml/bình 16 lít), liều lượng pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đối với bệnh hại: Sử dụng các hoạt chất sau để phòng chống bệnh thán thư (rụng lá, rụng hoa, rụng quả) ngày từ khi bệnh bắt đầu xuất hiện như Metiram+ pyraclostrobin (Cabrio Top 600WG, pha 50-60g/bình 16 lít), Difenoconazole (Score 250EC, pha 20ml/bình 20 lít), Azoxystrobin+ Difenoconazole và Tricyclazole (Athuoc Top 480SC, pha 10ml/bình 20 lít), Azoxystrobin+ Hexaconazole (Camilo 150SC, pha 40ml/bình 25 lít), propineb (Tadashi 700WP, pha 50-60g/bình 16 lít), liều lượng pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Chú ý: 

+ Dừng phun thuốc trước khi thu hoạch 2-3 tuần.


+ Kỹ thuật phun: Giai đoạn đầu khi cây mới nảy lộc ra lá non, hướng vòi phun từ trên xuống dưới để thuốc trải đều trên mặt lá và các cành non của cây. Khi cây đã hình thành quả, lá to nhiều, xum xuê nên đưa vòi phun vào trong tán lá, ngửa hoặc để ngang vòi phun cho hạt thuốc tiếp xúc được nhiều nhất với cành và quả. 

+ Dụng cụ phụ rải: Tốt nhất là sử dụng bình phun có động cơ. Với những cây cao, nhiều năm tuổi nên sử dụng máy phun áp suất cao để giảm công lao động, nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh.
PHỤ LỤC QUY TRÌNH
1. Rệp sáp mềm Pulvinaria sp.

 Trưởng thành có mầu nâu tối, cơ thể dài khoảng 6mm, ở cuối cơ thể rệp cái thường có bọc trứng, bọc trứng này dài hơn chiều dài cơ thể và được phủ bởi các lớp sáp màu trắng. Rệp thường bắt đầu xuất hiện từ tháng 3, khi cây đã đâm chồi nảy lộc. Chúng gây hại chủ yếu trên những cành, tán cây thấp, gần mặt đất. Khi mật độ cao, chúng có thể gây hại trên cuống và mặt sau của lá. Ngay sau khi xuất hiện khoảng 7-10 ngày, trưởng thành bắt đầu đẻ trứng, tạo nên những bọc trứng màu trắng ở cuối cơ thể. Sau khi nở, rệp non phân tán ra các cành hoặc cây bên cạnh, chúng chích hút dịch cây làm cây còi cọc, quả nhỏ. Đồng thời, dịch tiết do chúng tiết ra trong quá trình dinh dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho nấm muội đen phát triển, làm giảm khả năng quang hợp của cây. . Rệp thường phát sinh 1 đợt/năm, mạnh nhất từ cuối tháng 4 cho đến tháng 5, sau đó mật độ rệp giảm dần cho đến cuối vụ.

2. Sâu ăn búp, lá non Hypocala subsatura
Trứng: trứng được đẻ rải rác trên lá non, trứng có hình tròn, dẹt. Khi trứng mới được đẻ, trứng có màu trắng ngà đến trắng vàng và có 1 vòng tròn màu vàng ở phía mặt trên của trứng cùng các sọc hình múi cam chạy dọc thân. Trước khi nở trứng có màu vàng đậm, vòng tròn phía trên chuyển sang màu nâu. Ở đỉnh có 1 chấm hình ngôi sao màu nâu. 

Sâu non: có 5 tuổi, sâu non tuổi 1 có màu vàng nhạt, đầu màu đen; tuổi 2 có màu xanh vàng, dọc thân có các sọc nhỏ màu xanh nhạt chạy dọc, có 2 sọc màu xanh đậm, to chạy dọc 2 bên ngoài thân nối liền với mảnh đầu; tuổi 3 & 4 có màu xanh vàng, phía cuối bụng màu vàng, có hình chữ  V, mặt lưng có 3 sọc màu xanh nhạt ở giữa lưng chạy dọc theo thân, 2 sọc màu xanh đậm, to chạy dọc bên ngoài thân; tuổi 5: Cơ thể màu đen, đầu mầu đỏ, có 2 đốm trắng ở phía đỉnh đầu. Cơ thể có 10 đốt, 2 đốt trên cùng có 4 chấm nhỏ màu vàng ở 2 bên, 7 đốt sau có 4 chấm màu vàng to, đậm hơn nằm 2 bên. Nhìn từ mặt lưng, các chấm này được xếp thành hàng dọc và hàng ngang. Đốt cuối ngoài 4 chấm vàng to còn có 4 chấm nhỏ màu vàng ở phía cuối.

Trưởng thành: Trưởng thành cái màu nâu đất. Cơ thể được bao phủ một lớp lông mịn màu trắng xám. Lưng ngực có màu xám trắng. Lưng bụng được bao phủ bởi lớp lông màu vàng, tại những phần gian đốt có các khoang lông màu đen tạo thành các sọc ngang, phía cuối bụng nhỏ, đốt bụng cuối được bao phủ lớp lông màu đen. Trưởng thành đực nhỏ hơn trưởng thành cái, cánh trước màu nâu tối có vạch màu nâu đen hình củ lạc rất to ở phía trên, phía dưới màu xám bạc.

Sự phát sinh, phát triển của sâu ăn búp lá non liên quan mật thiết đến các đợt ra lộc của cây như lộc xuân, lộc hè và lộc thu. Trưởng thành du nhập vào vườn hồng từ cuối tháng 3, khi các cành lộc đã vươn dài và tương đối thành thục. Trưởng thành thích đẻ trứng trên những tán lá cao, dãi nắng. Sâu non có sức ăn lớn, chúng gây hại trên những lá non, chồi non. Khi mật độ sâu cao, chúng ăn cả nụ và hoa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây. 

3. Nhện đỏ Tetranychus sp.

Trứng nhện đỏ tròn hơi dẹt màu vàng cam, nhện non màu cam nhạt, nhện trưởng thành màu đỏ sẫm. Nhện phát sinh và gây hại mạnh từ tháng 5 cho đến tháng 8, khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Nhện đỏ thường gây hại ở mặt dưới của lá cây, khi mật độ cao chúng gây hại cả mặt trên của lá. Nhện chủ yếu gây hại trên những lá già và lá bánh tẻ. Nhện non và nhện trưởng thành chích hút dịch lá, làm cho lá mất diệp lục, lá biến màu bạc cho đến màu đồng hay màu gỉ sắt. Lá bị hại nặng sẽ khô héo, rụng sớm làm giảm khả năng quang hợp ảnh hưởng đến quá trình tích lũy vật chất của cây.
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4. Bệnh thán thư

a/ Nguyên nhân: Bệnh do nấm Colletotrichum horii gây ra
b/ Triệu chứng của bệnh
Trên cành: Nấm gây bệnh luôn xuất hiện trên các cành già ở các vườn đã bị bệnh từ trước, vết bệnh có màu nâu đen hình elip hoặc có thể liên kết tạo thành các vệt kéo dài, hơi lõm xuống. Trên các cành non, chồi non, ban đầu là những vết chấm có màu hơi đen hình ô van, e líp, hoặc nhỏ như mũi kim. Sau đó vết bệnh lớn dần và có màu đen hơi tím hoặc nâu tối, dễ dàng nhận thấy phần ranh giới giữa mô bệnh và mô khỏe của cây. Khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi như thời tiết ấm và ẩm, các vết bệnh liên kết với nhau, làm cho toàn cành cây bị nhiễm bệnh gây hiện tượng rụng lá, cành khô và chết. Khi gặp điều kiện bất thuận, vết bệnh tuy không phát triển nhưng sợi nấm vẫn tiếp tục tấn công vào xylem theo chiều dọc làm cho cành bị tổn thương, lớp vỏ cành tại nơi vết bệnh mục nát và cành dễ bị gãy khi gặp gió to.

Trên lá: bệnh thường xuất hiện sau khi gây hại trên cành. Đầu tiên, bệnh thường xuất hiện ở cuống lá hoặc gân lá sau đó lan vào phiến lá. Vết bệnh lõm xuống hình tròn, hình ô van màu tím đậm cho tới nâu đen. Vết bệnh có thể phát triển rộng nhưng thường nhỏ hơn vết bệnh trên cành và hầu như chúng không liên kết với nhau. Bệnh gây hại trên cuống lá thường làm lá héo, rụng lá sau vài ngày nhiễm bệnh.
Trên quả: Bệnh gây hại trong suốt vụ quả, từ khi quả hình thành cho tới khi thu hoạch. Vết bệnh trên quả lõm xuống, hình tròn hoặc hình ô van, màu từ tím đến tím đen, đường kính vết bệnh có thể 3-8mm. Ở giữa vết bệnh có màu trắng xám. Mâm bào tử mọc nổi trên bề mặt vết bệnh có màu vàng nâu. Nấm bệnh cũng tấn công trên cuống quả, tạo nên vết bệnh màu nâu đen. Khi thời tiết thuận lợi, các vết bệnh này liên kết với nhau gây hiện tượng rụng quả.
c/ Đặc điểm gây hại

Bệnh xuất hiện sau khi cây nảy chồi, phát lộc từ 10-20 ngày, vết bệnh đầu tiên xuất hiện tại những phần tiếp giáp giữa cành mẹ năm trước và cành mới. Sau đó vết bệnh lan dần lên các bộ phận khác của cây như cuống lá, cuống hoa, cuống quả, đài hoa, quả và ngọn cành, làm chết cành, rụng lá và rụng quả... Bệnh gây hại từ đầu vụ quả cho tới khi thu hoạch. Thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh trên quả non, lá non và cành non khá ngắn, tương ứng là 3,75; 4,5 và 6,25 ngày ở nhiệt độ 25˚C, ẩm độ 70-80%. Bệnh phát triển và gây hại mạnh sau các đợt mưa.
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